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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2024 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp 

nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà 

thầu cung cấp Mua sắm hàng hóa hóa chất dụng cụ phục vụ nghiên cứu khoa học 

theo danh mục đính kèm. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tiếp nhận 

báo giá đồng thời theo 2 hình thức: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện 

thoại: 028 38304094.    

- Nhận qua email: Cao Thị Kiều Oanh, ctkoanh@hcmus.edu.vn. 

2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 12h00 ngày 13 tháng 8 năm 2024 đến trước 09h00 

ngày 15 tháng 8 năm 2024. 

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 15 tháng 8 năm 

2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1. 

2. Địa điểm cung cấp: Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn 

Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM và khu phố 6, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 30 ngày. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: Không áp dụng. 

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ủy nhiệm chi của Kho bạc 

Quận 5 TP.HCM 

5. Thành phần hồ sơ báo giá: 

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2. 

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá. 

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của mặt hàng báo giá và tài 

liệu liên quan (nếu có). 

6. Các thông tin khác: 

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí 

khác theo quy định hiện hành. 
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- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được 

dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá 

trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu… 

Trân trọng thông báo. 

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 Lê Thị Nga 
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PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

STT 
Danh mục  

hàng hóa 

Cấu 

hình, tính 

năng kỹ 

thuật cơ 

bản 

Ký mã 

hiệu/Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ sản 

xuất)/Hãng 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Chloroform   C/4960/17   Fisher 
Chai/ 

2,5L 
1 

2 
Hydrochloric Acid, 

37% 
  

H/1200/PB

15 
  Fisher Chai/ 1L 2 

3 
Dung dịch chuẩn 

độ pH 4.01 
  HI7004L   

Hanna 

Instrument 

Chai/ 

500ml 
1 

4 
Dung dịch chuẩn 

độ pH 7,01 
  HI7007L   

Hanna 

Instrument 

Chai/ 

500ml 
1 

5 
Dung dịch chuẩn 

độ pH 10.01 
  HI7010L   

Hanna 

Instrument 

Chai/ 

500ml 
1 

6 Parafilm M (4'')   PM996   USA Cuộn 2 

7 
Glycine công 

nghiệp 
     Trung Quốc kg 1 

8 
Sodium dodecyl 

sulfate 
  S/5200/53   Fisher 

Chai/ 

500g 
2 

9 Ammonium sulfate   
ADB0060.

SIZE.500g 
  Biobasic 

Chai/ 

500g 
2 

10 IPTG   
IB0168.SIZ

E.1g 
  Biobasic Chai/ 1g 2 

11 Urea   
UB0148.SI

ZE.500g 
  Biobasic 

Chai/ 

500g 
2 

12 

Bình Duran 1 L 

trong suốt (Chai 

trắng nắp vặn xanh 

1000ml) 

     Biohall Cái 15 

13 

Bình Duran 500 

mL trong suốt 

(Chai trắng nắp 

vặn xanh 500ml) 

     Biohall cái 15 

14 
Ống đong thủy tinh 

1L 
     Biohall cái 5 

15 
Becher thủy tinh 

1L 
     Biohall cái 5 

16 Tip xanh, có khía   28053   Flmedical/Ý Gói/ 500c 60 

17 Tip vàng, có khía   28052   Flmedical/Ý 
Gói/ 

1000c 
60 
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STT 
Danh mục  

hàng hóa 

Cấu 

hình, tính 

năng kỹ 

thuật cơ 

bản 

Ký mã 

hiệu/Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ sản 

xuất)/Hãng 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

18 Típ trắng   20-0010   Biologix gói/1000c 10 

19 Eppendorf 0.2 ml   MB-P02   Gunster Gói/ 500c 10 

20 Eppendorf 1,5 mL   23053   Flmedical/Ý Gói/ 500c 40 

21 

Màng lọc chân 

không 0.45 um 

(MS: 11106-47-N) 

  
11106--47--

----N 
  Satorius 

hộp/100 

tờ 
2 

22 Falcon 15 mL   21408   Flmedical/Ý Gói/50c 5 

23 
Falcon 50 ml đáy 

nhọn 
  21401   Flmedical/Ý Gói/100c 20 

24 
Găng tay cao su 

size M, không bột 
  không bột   VN Hộp/100c 50 

25 
Cồn 96 độ, cồn 

công nghiệp 
     Việt Nam Can/ 30L 8 
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PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ 

 

STT 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu 

(VND) 

Thời gian 

thực hiện 

gói thầu 

Ghi 

chú 

1.             
  

2.             
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